SO Y TE THANH PHO PA NANG CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TRUNG TAM Y TE Doc 14p — Tu do — Hanh phic
QUAN LIEN CHIEU
Sb: I55TM-TTYT Lién Chiéu, ngay 29 thang 08iim 2024

V/v yéu cau béo gié vic xin tiém dich vu

Kinh gui: Cac nha cung cap hang hoa tai Viét Nam

Trung tam Y té quan Lién Chiéu c6 nhu cau tiép nhan bao gia dé tham
khao, xay dung gia du toan, 1am co s& té chirc lya chon nha thau cho du an mua
sam vac xin tiém chang dich vu cho TTYT quan Lién Chiéu nim 2024.

I. Thong tin ciaa don vi yéu cau bao gia
1. Pon vi Y8u cau bao gia: Trung tam Y té quan Lién Chiéu

2. Thong tin lién hé caa ngudi chiu trach nhiém tiép nhan béo gia: DS V&
Thi Hong Kim. Sé dién thoai lién hé: 0904578212

3. Cach thuc tiép nhan béo gia: Nhan tryc tiép tai Tang 1, phong tiép dan.
Pia chi: 525 Ton Puc Thang, phuong Hoa Khanh Nam, quan Lién Chiéu, thanh
phd Pa Nang.

4. Thoi han tiép nhan béo gia: Tir 08h00 ngay 04 thang 09 nam 2024 dén
trudc 17h ngay 16 thang 09 nam 2024,

Cac bang béo gia nhan duoc sau thoi diém néu trén s& khong dugc xem xét.

5. Thoi han ¢d hiéu luc cua béo gia: Téi thiéu 180 ngay ké tir ngay 04
thang 09 nam 2024.

I1. N§i dung yéu cau bio gia

1. Chi tiét danh muc yéu cau bao gia tai Phu luc 01 dinh kém.

2. Ho so chao gia phai dugc bo vao phong bi, niém phong kin dé bao mat
va tao su khach quan trong viéc moi chao gia; bén ngoai phong bi phai ghi ro
noi dung 1a “CHAO GIA THEO THU MOI SO /TM-TTYT” dé tién theo
doi.

3. Ho so gdom:

- Bang chao gia (Theo mau phu lyc 02 dinh kém)

- Binh kém céc tai liéu lién quan (néu co)

- Luu y: Gi4 chao da bao gom day du c4c loai thué, phi va 18 phi (néu cd).

Rat mong nhan duoc sy hop tac cua quy don vi.



Tran trong cdm on./ %

Noi nhan:
- Nhu trén; 7 ) )
- Luvu: VT, to mua sam vac Xin TCDV.{

4 lﬂwﬁ




Phu luc 1

Danh muc VAc xin tiém ching dich vu mai béo gia ?
(Dinh kem thu moi chao gia so 1551/TM-TTYT ngay 29 thang 08 nam 2024 cua TTYT qugn Lién Chiéu)

Dang bao ché

STT Goi R £
S Théng tw | thudc - Ten hoz{t chat theo A P Puwong theo Prll'l luc Don vi S6
T 15/2020/ | Nhom Thong tw Nong do, Ham lwgng ding IV - Thong tw tinh lrong
T £ 15/2020/TT-BYT 06/2023/TT- :
TT-BYT | thubc
BYT
1| 549 Ging | Huyetthanh khang 1500dvqt Tiem | bing dich tiem | Ong 600
uon van bap
Vac xin phoi hop | Virus soi > 1000 CCID50; Virus quai bi > Thubc tiem | T/ binh/
2 1164 GIN1 phong 3 bénh: Sai - 12500 CCIDS50; virus rubella > 1000 Tiém done kho Chgi/ lo/ 200
Quai bi - Rubella CCID50 g éng
C e g MOi liéu vac xin hoan nguyén 0,5ml chira: ,
Vac xin phoi hop . s Y . Tiém
. Ah- Gad Virus s&i >1000 CCIDso; Virus Quai bi - o A
3 1172 GIN5 phong 3.b¢nh. Sai >5000 CCIDso; Virus rubella > 1000 du’ql da | Bot dong kho Lo 150
Quai bi - Rubella sau
CClIDso
Vac xin phoi hop 3,0 : 3,7 : 3,0 i3 At Ve i
4| 1172 | GIN1 | phong3benh: Sei- | =107 CCIDso; (?CII(E) CCIDsn; = 10 dl:,firg . B;fnvaiﬁ(l” Hop 100
Quai bi - Rubella >0 ong kno
Vic xin phdi hop
5 | 1153 | Ging | Phong4benh: Bach 0.5ml/ lidu TM | s dichtiem | 29™ | 150
hau - Ho ga - Uon van bap Tiém
- Bai liét
Vic xin phdi hop
ph(‘)ng 6 bénh: Bach ‘ Tiem Bom
6 1178 GIN1 | hau-Ho ga- Uon van 0.5ml/ lieu P Hon dich tiém . 400
N N bap Tiém
- Bai liét - Hib va
Viém gan B
Vac xin phoi hop | >30 1U; > 40 IU; 25 mcg; 25 mcg; 8 meg; | Tiém | Bot dong kho ‘
7 1178 G1N1 phong 6 bénh: Bach 10mcg; 40 DU; 8 DU; 32 DU; 10mcg bap Hib va hon Licu 400
hau - Ho ga - Uon van | cong hop vai 25mceg giai doc to uon van (IM) dich (DTaP-




- Bai liét - Hib va
Viém gan B

HBV-IPV) dé
pha hon dich
tiém

Giai doc to bach hau > 2 1U; Giai doc to

Vic xin phdi hop o Rl S | Tiém
8 | 1175 | GIN1 | phong Bach hau- Ho | UOnVvan=201IU; Gididoctohoga8ug, | poi' | pay gichtiem | Hep 30
. S Filamentous Haemagglutinin 8 ug;
ga - Uon van Pertactin 2,5 g (IM)
Moi liéu 0,5ml chira:
* Giai doc to udn van 5Lf;
Vic xin phéi hop Gl doc 10 ba?rt‘)f‘a_“ 2Lt TG/ binh/
9 | 1175 | GIN5 | phong Bach hiu - Ho . 10 gavo bao. _ Tiem | Thubctiém | chai/lo/ | 30
0 - Udn van - Giai doc tglzlzg;n(gg) 2,5mcg; 6ng
- Pertactin (PRN) 3mcg;
- Ngung két t6 2 + 3 (FIM) 5mcg
Vic xin phoi hop Giai doc to uon van tinh ché: it nhat Tiem ’ Tai/ binh/
10 1176 G1N4 phong BaCh hau - 20dvqt; Giai doc to bach hau tinh ché: it bi Thuoc tiém chgi/ lo/ 400
Uon van nhat 2 dvqt P ong
Vic xin phoi hop Tiém
11 VX GIN1 | phong Viémgan A + 720 Elisa units; 20mcg bap Hon dich tiém Hop 120
B (IM)
Vic xin phong bénh . o Tui/ binh/
12 1154 G1IN5 do Hib 0,5ml Tiém Thuoc tiém chz;u/ lo/ 100
ong
MGi bom tiém chura 1 liéu don 0,5ml c6
chaa: Huyét thanh tuyp 1 polysaccharid
Vic xin phong bénh | phé cau khuan 2,2 meg; Huyét thanh tuyp A in
viém phoi va nhiém | 3 polysaccharid phé cau khuan 2,2 mcg; . Thuoc tiem .
13 1155 G1IN1 KhuAn toan tha X . RN Tiém | dongsantrong | Bomtiém | 200
uan toan than do | Huyeét thanh tuyp 4 polysaccharid phé cau dung cu tiém

phé cau Streptococcus

khuan 2,2 mcg; Huyét thanh tuyp 5
polysaccharid phe cau khuan 2,2 meg;
Huyét thanh tuyp 6A polysaccharid phé




cau khuan 2,2 mcg; Huyét thanh tuyp 6B
polysaccharid phé cau khuan 4,4 mcg;
Huyét thanh tuyp 7F polysaccharid phé

cau khuan 2,2 mcg; Huyét thanh tuyp 9V
polysaccharid phé cau khuan 2,2 mcg;
Huyét thanh tuyp 14 polysaccharid phé

cau khuan 2,2 mcg; Huyét thanh tuyp 18C
polysaccharid phé cau khuan 2,2 mcg;

Huyét thanh tuyp 19A polysaccharid phé

cau khuan 2,2 mecg; Huyét thanh tuyp 19F
polysaccharid phé cau khuan 2,2 mcg;

Huyét thanh tuyp 23F polysaccharid phé
cau khuan 2,2 mcg; Protein van chuyén

CRM197 32mcg

14

1156

G1IN1

Vic xin phong Cdm
mua

0.5ml/ liéu

Hn dich tiém

Bom
Tiém

200

15

1171

G1IN1

Vic xin phong Cam
mua

Moi 0,5ml vac xin chira:
A/Darwin/9/2021(H3N2)-like strain
(A/Darwin/9/2021,SAN-010) 15mcg

haemagglutinin, A/Victoria/4897/2022

(H1N1)pdmO09-like strain

(A/Victoria/4897/2022, IVR-238) 15mcg
haemagglutinin, B/Austria/1359417/2021-
like strain (B/Austria/1359417/2021,
BVR-26) 15mcg haemagglutinin,
B/Phuket/3073/2013-like strain
(B/Phuket/3073/2013, wild type) 15mcg
haemagglutinin

Tiém

Thudc tiém
dong san trong
dung cu tiém

Bom tiém

200

16

1156

G1N4

Vic xin phong cim
mua

Khang nguyén virus cim Type A (HIN1)
15 mcg HA + Khang nguyén virus cam
Type A (H3N2) 15 mcg HA + Khéng

Tiém

Thudc tiém

Tai/ binh/
chgi/ lo/
ong

50




nguyén virus cum Type B 15 mcg HA
hodc tuong duong

(Type A HIN1 - 15mcg; type A H3N2 -

17 | 1156 | Ginz | VacXinphong Cum 15meg; type B - 15mcg; type B - TIEM | Wandichtiem | Lidu | 150
mua bap
15mcg)/0,5ml
18 | 1157 | GIN5 | Véc xin phong dai > 251U /0,5ml Tiem | Dang botdong | Lieu 300
bip kho (Lo)
Tiém Vic xin bot
. . . 3 bap, dong kho va
19 1157 G1N1 Vac xin phong dai 0.5ml/ lieu . P Lo 250
tiém dung mai hoan
trong da nguyeén
Tiém ‘
20| 1157 | GIN5 | Vic xin phong dai > 2.5 [U/0,5ml bap/ | Botdongkhd | Licu 100
tiém pha tiém (Lo)
trong da
21| 1159 | Gins | vacXinphong Ndo 50meg/0,5ml; Tem 1 sndichtiem | Lo 300
m0o cau 50mcg/0,5ml bap séu
- Polysaccharide Ndo mé cau (nhém huyét
thanh A) (don gia cong hop) 4mcg;
- Polysaccharide ndo mé cau (nhém huyét
thanh C) (don gia cong hop) 4mcg;
, - Polysaccharide ndo mé cau (nhém huyét Tai/ binh/
22| 1159 | ing | VacxinphongNao | thanh Y) (don gid cong hop) 4meg, Tiem | Thubctiem | chaillo/ | 100
m0o cau - Polysaccharide ndo mé cau (nhém huyét An
thanh W-135) (don gia cong hop) 4mcg; ong
- Protein giai doc to bach hau 48 mcg
(Protein mang cong hop polysaccharide
doi vai tat ca cdc nhom huyeét thanh) hoac
tuong duong
23 | 1162 G1N4 Vic xin phong Ta 1,5ml Uong | Hon dich udng Lo 50
Vic xin phong - Tiém L n Bom
24 1165 G1N1 Thuong han 25mcg/ 0,5ml/ licu bép hay Dung dich tiém Tiém 50




tiém

dudi da
. . , A Bot dong kho
25 | 1164 | GiNy | Vacxinphong Thuy > 10%3 PFU Tiem | dungdich | Hop 50
dau dudi da _
pha tiém
26 | 1164 GINL Vic xin phong Thay | Virus thiy dau song giam doc lyc (chiang Tiom Thudc tiém Tc%mr:/]/ 100
dau OKA) > 1350 PFU hoac tuong duong dong kho éng ¥
27| 1163 | Gina | VAcxinphong Tieu > 2 tri¢u PFU/2mI Usng | Dung dich Lieu 50
chay do Rotavirus uong (Lo)
Vic xin phong Tiéu . x . Tui/ binh/
28 1163 G1N1 - XIN phong. > 1050 CCIDso Uong | Hondichuong | chai/ lo/ 200
chay do Rotavirus éng
Rotavirus G1 human-bovine reassortant
>=2,2 triéu 1U; Rotavirus G2 human-
bovine reassortant >=2,8 triéu 1U;
Vc xin phong Tiéu Rotavirus G3 human-bovine reassortant , Dung dich/hén | Tui/ binh/
29 1163 GIN1 , phong. >=2,2 triéu IU; Rotavirus G4 human- udng dich/nhti dich | chai/ lo/ 100
chay do Rotavirus . _ . ) £ 2
bovine reassortant >=2,0 tri¢u 1U; uong ong
Rotavirus P1A(8) human-bovine
reassortant >=2,3 tri¢u IU hoac tuong
duong
30| 1166 | Gini | vacxinphong Ung 0.5ml TeM | 30 dich tiem | Lo 50
thu c6 tu cung bap
31| 1166 | Gini | va¢XinphongUng 0.5ml Tiem | HonDich b iam | 100
thu o tir cung bap Tiém
30 1167 GIN4 Vac xin phong uon Giai doc to uon van tinh che > 40 '!'lerp Han dich tiém Ong 500
van 1U/0,5ml bap séu
33| 1168 | GINi | VAcXinphongViem 80U/ 0,5ml/lidu TIeM | ian dich tiem | Bom 100
gan A bap Tiém
34| 1168 | Ging | Vacxinphong Viém <100mcg/0,5ml TIeM | ian dich tiem | 1€ 120
gan A bap (Lo)




35| 1169 | Ging4 | Vacxinphong Viém ~ 10meg/0,5ml TIBM | 130 dich tiem Lo 100
gan B bap
36| 1169 | GiNs | VacxinphongViem 20meg/1ml Tem | pendichtiem | Y| 200
gan B bap sau (Lo)
Vic xin phong viém € in Tai/ bink/
37 1169 G1N4 gan B ~20ug/1ml Tiém Thuoc tiém chai/ lo/ 500
ong
Vic xin phong Viém Tiém Liéu
38| 1168 | GIN5 o B 10mcg/0,5ml bin sau | Handichtiém | (Lo) 50
Tiém
dudi da
Vic xin phong Viém " cho
39 1172 G1N5 « e D2 0.5ml/ lieu nguoi tr | Bot dong kho Lo 200
nao Nhat Ban ,
9 thang
tuoi tro
Ién
40 | 1171 | GIN4 Vacnggnlﬁﬂgt”g;r/]'em iml dl_:;'ga Dung dich tiém | Lo 60
41| 1171 | GIN5 Vacnggnﬁﬂgt”g%'em 3mcg/0,5ml I)':g‘ Han dich tiém '(‘L'Z‘; 30
42 | 1171 | GIN5 Vacﬂg:)“ﬁﬁ;t”g;r/]'em 6mcg/0,5ml Tb':;“ Han dich tiém (Llf)‘)‘ 30
Vic Xin
polysaccharide phé
cau lién hop véi Tiém
43 | 1151 GIN1 protein D cua 1mcg; 3mcg bap Hon dich tiém Liéu 300
Haemophilus (1IM)

influenzae khong dinh
tuyp




Trén co sd thu moi y&u cau bao gia sb

M4au Vaccin cia Trung tdm Y té quan Lién Chiéu

Phu luc 2

(Pinh kém thw moi cho gia s6 1551 [TM-TTYT ngay29  thdng 08 nam 2024 cia TTYT qudn Lién Chiéu)

Kinh giri: TRUNG TAM Y TE QUAN LIEN CHIEU

BANG BAO GIA

Dia chi: 525 Tén Buc Thing, Hda Khanh Nam, Lién Chiéu, Pa Néng

/TM- TTYT ngay
chung toi.... [ghi tén, dia chi ciia hang san xuat, nha cung cdp, trong hop nhiéu hdng san xudt, nha cung cap cing tham gia

trong mot bao gia (goi chung la lién danh) thi ghi ré tén, dia chi cua cac thanh vién lién danh

...................................

thang

........................................

.......................................................

................................................

niam 2024 caa Trung tam Y té quan Lién Chiéu,

I-Yéu cau bdo gia].

ST Emai
1. Bao gia cho cac mat hang:
Giake | OV
A N Pon | khai/ké S
) Ten | NOME | Ipang spi/ | NgAYhet | oo 6| Nuse | Pon | Nhom | gia | khailai | KP2VKE
Tén do, Pudng s Quy | Han han . . . . A khai lai
STT | . . hoat \ N bao A N GPN £ san san vi TCK | béan trén o
vac Xin % ham dung % | cach | dung SPDK/So £ £ . . . trén
chat che K xuat xuat | tinh T (c6 | website .
lwgng GPNK website
VAT) | Cue
oLp | Cue
QLD
@) &) @) Q) (5) (6) @ (8) ) (10) 11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1
2
3
2. Bao gid nay c6 hi¢u lyc trong vong: .... ngay, ké tir ngay ... thang ... nam ... [ghi cu thé so ngay nhung khong nho hon

180 ngz‘i‘y], ké tir ngdy ... thang... nam.../ghi ngdy....thang...nam... két thiic nhdn bdo gid phix hop véi théng tin tai khoan 4 Muc



3. Chung t6i cam két:

- Khong dang trong qua trinh thyuc hién tha tuc giai thé hoic bi thu hdi Gidy chang nhan ding ky doanh nghiép hoac
Gidy chirng nhan dang ky ho kinh doanh hoic céc tai liéu twong duong khac; khong thudce truong hop mat kha ning thanh
toan theo quy dinh caa phap luat vé doanh nghiép.

- Gié tri cua cac hang hoa, néu trong bao gia 1a phi hop, khdng vi pham quy dinh ctua phép luat vé canh tranh, ban pha
gia.

- Nhirngthdng tin néu trong bao gia la trung thuc.

v, NEAY ... thang .... nam 2024
Pai dién hop phap cia hdng san xuat, nha cung cap

(Ky ghi rd ho tén, déng dau)



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-29T15:32:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Hoàng Thị Hồng<honght8@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-29T15:36:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Huỳnh Bá Dũng<dunghb@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-29T17:00:11+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Nguyễn Đại Vĩnh<vinhnd1@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-30T09:33:56+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-30T09:33:57+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-30T09:33:58+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-30T09:34:05+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-30T09:34:11+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-30T09:34:15+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-30T09:34:22+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-30T09:34:27+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-30T09:34:35+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-30T09:35:10+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




